
TC Y sỹ

K18 K1A K1C K2A K2B K2C K2 K3A K3B K4A K4B K4C K4D K2 K3A K3B K4

Sáng

TTLS Bệnh 

chuyên khoa 

& Sức khỏe 

CĐ

TT

BÁN LẺ 

THUỐC

Chiều
ÔN THI 

KTMH

14h00

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

(Thi Thực 

hành)

P.TH KTĐD

TH.Kinh tế 

Dược

Tổ 1:2 tiết đầu

Tổ 2:2 tiết sau

GV: Ds.Hằng

(4 tiết) 

P.TH BT

Sáng

8h00

Tin học

(01 SV)

(Thi Thực 

hành)

P. TH Tin học

8h00

Tin học

(Thi Thực hành)

P. TH Tin học

TTLS Bệnh 

chuyên khoa 

& Sức khỏe 

CĐ

TT

BÁN LẺ 

THUỐC

8h00

Sơ cứu – cấp cứu 

CĐ

Nhóm 1,2

(Thi Thực hành)

P.TH KTĐD

Chiều
ÔN THI 

KTMH
ÔN THI KTMH

14h00

Sơ cứu – cấp 

cứu BĐ

(02 SV)

(Thi Thực 

hành)

P.TH KTĐD

14h00

Sơ cứu – cấp cứu 

CĐ

Nhóm 3

(Thi Thực hành)

P.TH KTĐD

Sáng

TTLS Bệnh 

chuyên khoa 

& Sức khỏe 

CĐ

TT

BÁN LẺ 

THUỐC

Chiều

Sinh lý bệnh – 

Miễn dịch

(Thi viết)

P. A3

ÔN THI 

KTMH
ÔN THI KTMH

Sáng

Giải phẫu bệnh

(Thi viết)

P.A3

TTLS Bệnh 

chuyên khoa 

& Sức khỏe 

CĐ

08h00

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

(Thi Thực 

hành)

P.TH KTĐD

TT

BÁN LẺ 

THUỐC

Chiều
ÔN THI 

KTMH
ÔN THI KTMH

14h00

Sinh lý

(Thi viết)

P. A2;A3;A4;B3

Sáng

Bệnh nội khoa 1

GV: Bs….

(t.61-65)

A3

Bệnh nội khoa 1

Tổ 1

GV: Bs….

(t.61-65)

A3

TH.Sơ cứu - cấp 

cứu -Tổ 1  GV: 

Bs.Hiểu

(t.60-63) A2

TTLS Bệnh 

chuyên khoa 

& Sức khỏe 

CĐ

8h00

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

(Thi Thực 

hành)

P.TH KTĐD

TT

BÁN LẺ 

THUỐC

Thứ 2

05/5

Thứ 6

09/5

8h00

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

(03SV)

(Thi Thực hành)

P.TH KTĐD

Thứ 4 

07/5

8h00

Dược lý

(Thi viết)

P. A2;A3;A4

14h00

Vi sinh – Ký sinh trùng

(Thi viết)

P. A2;A3;A4

8h00

Sinh lý bệnh - MD

(Thi viết)

P. A2;A3;A4

14h00

Sinh lý

(Thi viết)

P. A2;A3;A4;B3

8h00

Tổ chức- Quản lý Y tế

(Thi viết)

P. D1

8h00

Dược liệu

(Thi viết)

P. D1

8h00

Kiểm nghiệm - Nhóm 1 

Bào chế 2 - Nhóm 2

(Thi Thực hành)

P.TH Hóa - KN; 

P.TH Bào chế

14h00

Kiểm nghiệm - Nhóm 2 

Bào chế 2 - Nhóm 3

(Thi Thực hành)) 

P.TH Hóa - KN; 

P.TH Bào chế

           UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 LỊCH DẠY VÀ HỌC TUẦN 38 NĂM HỌC 2024-2025

       Từ ngày 05/5/2025 đến ngày 11/5/2025

Thứ/

ngày
Buổi

Cao đẳng Y sỹ Cao đẳng Điều dưỡng Cao đẳng Dược

K1B

14h00

Tiếng Anh 

chuyên ngành

Nhóm 2

(Thi Nghe - Nói)

P. B3

Thứ 5

08/5

8h00

Điều dưỡng 

ngoại khoa

(Thi viết)

P. A4

14h00

Điều dưỡng nội 

khoa

(Thi viết)

P. A4

Thứ 3

06/5

8h00

Tiếng Anh 

chuyên ngành

Nhóm 1

(Thi Nghe - Nói)

P. B3

8h00

Kiểm nghiệm - Nhóm 3 

Bào chế 2 - Nhóm 1

(Thi Thực hành)

P.TH Hóa - KN; 

P.TH Bào chế



Chiều

14h00

Tiếng Anh

(01 SV)

(Thi viết)

P.A4

Bệnh nội khoa 

1

Tổ 2

GV: Bs….

(t.61-65)

A2

Bệnh nội khoa 1

GV: Bs….

(t.61-65)

A2

14h00

Pháp luật

(Thi viết)

P. A3, A4

ÔN THI 

KTMH

14h00

Pháp luật

(01 SV)

(Thi viết)

P. A4

14h00

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

(Thi Thực 

hành)

P.TH KTĐD

14h00

Tiếng Anh

(01 SV)

(Thi viết)

P.A4

14h00

Dược học cổ 

truyền 

(04 SV) 

(Thi viết) 

P.A3 

14h00

Pháp luật

(Thi viết)

P. A3, A4

Tối

TH.Dược lý

Tổ 1

GV: Ds.Học

(t.1-4)

PTH.DL-DLS

TH.Dược lý

Tổ 1

GV: Ds.Học

(t.1-4)

PTH.DL-DLS

TH.Dược lý

Tổ 1

GV: Ds.Học

(t.1-4)

PTH.DL-DLS

Sáng

Bệnh truyền 

nhiễm, xã hội

(Thi viết)

P. A3

TH.Sơ cứu - cấp 

cứu -Tổ 1  

GV:Bs. Hiểu

(t.56-59) 

PTH.KTĐD

TH.Sơ cứu - 

cấp cứu -Tổ 1  

GV: Bs L.Hùng

(t.68-71) 

PTH.KTĐD

TH.Sơ cứu - cấp 

cứu -Tổ 1  

GV:Bs Đ.Hùng

(t.72-75) A2

8h00

Giải phẫu

(7 SV)

(Thi Thực hành)

P. B2, B3

8h00

Giải phẫu

( 01 SV)

(Thi Thực 

hành)

P. B2, B3

8h00

Giải phẫu

(02 SV)

(Thi Thực hành)

P. B2, B3

Chiều

TT Bệnh 

truyền nhiễm, 

xã hội

(Thi vấn đáp)

P. B3

TH.Sơ cứu - cấp 

cứu -Tổ 1  GV: 

Bs L.Hùng

(t.68-71) 

PTH.KTĐD

TH.Sơ cứu - 

cấp cứu -Tổ 1  

GV:Bs. Đ.Hùng

(t.72-75) 

PTH.KTĐD

Bệnh nội khoa 

1

Tổ 2

GV: Bs….

(t.66-69)

A3

Bệnh nội khoa 1

GV: Bs….

(t.66-69)

A3

14h00

Sinh học di 

truyền

(01 SV)

(Thi viết)

P. A4

14h00

Sinh học di 

truyền

(01 SV)

(Thi viết)

P. A4

14h00

Sinh học di 

truyền

(01 SV)

(Thi viết)

P. A4

14h00

Sinh học di truyền

(01 SV)

(Thi viết)

P. A4

Tối

TH.KT Điều 

dưỡng cơ bản 

Tổ 1; Tổ 2

(t.68-71) 

GV:Ths.Hải; 

Ths.Toàn

 PTH.KTĐD

TH.KT Điều 

dưỡng cơ bản 

Tổ 1(t.68-71) 

GV:Ths.Hải

 PTH.KTĐD

TH.KT Điều 

dưỡng cơ bản 

Tổ 1(t.68-71) 

GV:Ths.Hải

 PTH.KTĐD

Sáng

Y tế học đường

(Thi viết)

P. B3

TH.KT Điều 

dưỡng cơ bản 

Tổ 1(t.72-75) 

GV:Ths.Hải

 PTH.KTĐD

TH.KT Điều 

dưỡng cơ bản 

Tổ 1; Tổ 2

(t.72-75) 

GV:Ths.Hải; 

Ths.Toàn

 PTH.KTĐD

TH.KT Điều 

dưỡng cơ bản 

Tổ 1(t.72-75) 

GV:Ths.Hải

 PTH.KTĐD

8h00

Vi sinh – Ký sinh 

trùng

(01 SV)

(Thi viết)

P. A4

8h00

Vi sinh – Ký sinh 

trùng

(03 SV)

(Thi viết)

P. A4

Chiều

Y học cổ 

truyền – 

PHCN

(Thi viết)

P. B3

Bệnh nội khoa 1

GV: Bs….

(t.66-69)

A4

Bệnh nội khoa 1

Tổ 1

GV: Bs…..

(t.66-69)

A4

TH.Sơ cứu - cấp 

cứu -Tổ 1  GV: 

Bs L.Hùng

(t.68-71) 

PTH.KTĐD

Thứ 6

09/5

14h00

Hóa dược

(05 SV)

(Thi Thực hành)

P.TH Hóa - KN

Ghi chú:  Quảng Bình, ngày      tháng  4 năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Tâm

Chủ 

nhật

11/5

8h00

Vi sinh – Ký 

sinh trùng

(Thi viết)

P. A4

GD chính trị

GV: Ths.Thu

(t.41-44) A3

Thứ 7

10/5

8h00

Giải phẫu

(Thi Thực 

hành)

P. B2, B3

14h00

Sinh học di 

truyền

(Thi viết)

P. A4

14h00

Sinh học di 

truyền

(03 SV)

(Thi viết)

P. A4


